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UỶ BAN NHÂN DÂN  
   TỈNH PHÚ THỌ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          –––––––   –––––––––––––––––––––––– 
Số:  08/2007/CT-UBND          Việt Trì, ngày 05 tháng 7  năm 2007 

 

CHỈ THỊ 
Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú 

 

Luật Cư trú ñã ñược Quốc hội khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01/7/2007, là một ñạo luật quy ñịnh trình tự, thủ tục ñăng ký, quản 
lý cư trú; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và công dân về ñăng ký, quản lý 
cư trú. 

Nhằm quán triệt sâu sắc và nâng cao trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
trong các cấp, ngành và toàn thể xã hội thực hiện nghiêm túc Luật Cư trú trên ñịa bàn 
tỉnh, UBND tỉnh Chỉ thị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành, thị triển khai 
thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Công an tỉnh: 

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Cư trú, Nghị ñịnh của Chính phủ, Thông tư 
hướng dẫn của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành một số diều của Luật Cư trú. Bồi 
dưỡng nâng cao nhân thức pháp luật, ý thức phục vụ nhân dân, yêu cầu cải cách thủ 
tục hành chính, chống các biểu hiện quan liêu, gây phiền hà về quản lý cư trú cho cán 
bộ làm công tác ñăng ký, quản lý cư trú. Trong ñó, tập trung vào ñội ngũ cán bộ lãnh 
ñạo Công an các cấp, cán bộ chiến sỹ trực tiếp làm công tác ñăng ký, quản lý cư trú 
thuộc Công an huyện, thành, thị, công an xã, phường, thị trấn và những người tham 
gia công tác ñăng ký thường trú, lưu trú, tạm vắng tại các khu vực dân cư. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức in ấn cấp phát các loại sổ sách theo biểu mẫu theo 
quy ñịnh của Luật Cư trú; xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cư trú theo 
thẩm quyền; thông báo rộng rãi và niêm yết công khai về trình tự, thủ tục ñăng ký cấp 
hộ khẩu, sổ lưu trú ñể nhân dân biết thực hiện. 

- Rà soát, kiện toàn, bố trí ñủ cán bộ năng lực, phẩm chất ñạo ñức tốt làm công 
tác ñăng ký, quản lý cư trú. Chấn chỉnh tác phong làm việc, kiên quyết xử lý nghiêm 
những cán bộ làm công tác ñăng ký, quản lý cư trú các cấp có thái ñộ, lời nói, cử chỉ 
thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu gây phiền hà cho nhân dân. ðảm bảo công tác ñăng 
ký cư trú với trình tự, thủ tục ñơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch; 

- Thực hiện việc ñăng ký cấp sổ hộ khẩu thường trú, sổ ñăng ký lưu trú nhanh 
chóng thuận lợi cho những người có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của Luật Cư trú. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn tài liệu tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn 
thi hành Luật cư trú cho cán bộ, công chức và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, 
ñảm bảo việc thực hiện thống nhất. 
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2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. 

Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc ñăng ký, quản lý cư trú ñối với người 
ñang làm nghĩa vụ quân sự, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công 
chức quốc phòng, công nhân viên quốc phòng cư trú tại nơi ñóng quân và nơi cư trú 
theo quy ñịnh của Luật cư trú. 

3. Sở Tư Pháp: 

Chủ trì, phối hợp với Công an kiểm tra, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND 
các huyện, thành, thị rà soát các văn bản QPPL liên quan ñến quy ñịnh về hộ khẩu 
hoặc các quy ñịnh khác với Luật Cư trú ñể kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa ñổi 
hoặc bãi bỏ. 

4. Sở Văn hoá - Thông tin: 

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến 
giáo dục pháp luật của tỉnh chỉ ñạo, hướng dẫn các cơ quan Báo, ðài phát thanh, 
truyền hình tỉnh tuyên truyền rộng rãi Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật. 

5. Sở Tài chính. 

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Kế hoạch ñầu tư, các sở, ngành, ñoàn thể, 
UBND các huyện, thành, thị ñảm bảo kinh phí ñể triển khai thực hiện Luật Cư trú 
theo quy ñịnh và hướng dẫn về lệ phí ñăng ký cư trú khi có Thông tư hướng dẫn của 
Bộ Tài chính. 

6. Các sở, ban, ngành, cơ quan, ñơn vị trực thuộc tỉnh 

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phố 
biến và triển khai thi hành Luật Cư trú. Tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản quy 
phạm pháp luật và các văn bản khác trong lĩnh vực quản lý có liên quan ñến quy ñịnh 
về hộ khẩu ñể ñề nghị cấp có thẩm quyền sửa ñổi hoặc bãi bỏ những nội dung trái với 
Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 

7. UBND các huyện, thành, thị 

- Tổ chức triển khai việc quản lý Nhà nước về cư trú tại ñịa phương theo quy 
ñịnh của Luật Cư trú; 

Chỉ ñạo lực lượng Công an cơ sở, UBND cấp xã bố trí cán bộ có chức năng lực 
phẩm chất ñạo ñức tốt làm công tác ñăng ký, quản lý cư trú ở cấp xã; bảo ñảm trình 
tự, thủ tục ñăng ký thường trú, lưu trú ñơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh 
bạch theo ñúng quy ñịnh của Luật Cư trú và hướng dẫn của ngành Công an. 

- Giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo hoặc vướng mắc của công 
dân liên quan ñến thi hành Luật Cư trú. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, 
viên chức có thái ñộ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà 
cho cơ quan, tổ chức, công dân; 
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- Tổ chức, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác có liên 
quan ñến quy ñịnh hộ khẩu ñể ñề nghị cấp có thẩm quyền sửa ñổi hoặc bãi bỏ những 
nội dung trái với Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; 

- Không tự ý ban hành thêm quy ñịnh trình tự, thủ tục, ñặt ra việc thu phí, lệ phí 
trái với quy ñịnh của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 

Giám ñốc Công an tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, ñôn ñốc kiểm 
tra và báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện Chỉ thị này. 

 

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

        KT. CHỦ TỊCH 

                                     PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                         

       ðặng ðình Vượng (ðã ký)  
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
HUYỆN ðOAN HÙNG 

           
    Số: 32/2007/NQ-HðND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   
    ðoan Hùng, ngày 29 tháng 06  năm 2007 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Tổng quyết toán thu chi ngân sách ñịa phương năm 2006 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ðOAN HÙNG 

KHÓA XVIII – KỲ HỌP THỨ VIII 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ban hành ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy ñịnh 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN; quyết ñịnh dự toán và phân bổ ngân sách 
ñịa phương; căn cứ Nghị ñịnh số 73/2003/Nð-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban 
hành Quy chế xem xét, quyết ñịnh dự toán và phân bổ ngân sách ñịa phương, phê 
chuẩn quyết toán ngân sách ñịa phương; 

Sau khi nghe Báo cáo số: 66/BC-UB ngày 31/5/2007 của UBND huyện Báo 
cáo tổng quyết toán thu chi ngân sách ñịa phương năm 2006. Báo cáo thẩm tra của 
Ban Kinh tế - Xã hội HðND huyện và các ý kiến thảo luận tại kỳ họp, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
ðiều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2006 như 

sau: 
I. Thu ngân sách: 
- Thu ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn: 18.017.902.000 ñồng, so với dự 

toán của huyện ñạt: 156,4% so với dự toán tỉnh giao ñạt: 181,5%. 
+ Ngân sách huyện hưởng:             10.543.834.000 ñồng         ñạt 151,7% DT 
+ Ngân sách xã, thị trấn hưởng:       4.151.400.000 ñồng         ñạt 183,7% DT  
 
II. Chi ngân sách huyện: 
- Tổng chi ngân sách huyện: 90.988.965.504 ñồng. Trong ñó: 

+ Chi thường xuyên:                        54.823.965.000 ñồng     ñạt 102,4% DT 
+ Chi ñầu tư phát triển:                    10.597.897.560 ñồng      ñạt  91,0% DT 
Trong ñó: 
Chi cho XDCB và kiến thiết thị chính:  2.934.342.400 ñồng 
Chi các CTMT cho ñầu tư phát triển:     7.663.555.160 ñồng 
+ Chi các chương trình mục tiêu khác: 10.465.837.750 ñồng 
+ Chi chuyển nguồn NS sang năm sau: 15.100.995.194 ñồng 
 
III. Cân ñối ngân sách huyện năm 2006: 
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A. Tổng thu ngân sách huyện: 91.212.695.504 ñồng, ñạt 158% DT. 
Trong ñó: 
1. Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp:      14.695.203.934 ñồng 
2. Thu bổ sung cân ñối từ NS tỉnh:                             73.143.469.000 ñồng 
- Thu bổ xung cân ñối từ NS tỉnh:                               46.800.000.000 ñồng 
- Thu BX chương trình có mục tiêu:                            26.343.469.000 ñồng 
3. Thu chuyển từ nguồn NS năm trước:                         3.332.996.570 ñồng 
4. Thu kết dư năm 2005 chuyển sang:                                 41.026.000 ñồng 
 
B. Tổng chi ngân sách huyện:                                    90.988.695.504 ñồng, 

Trong ñó: 
1. Chi thường xuyên:                                                 54.823.965.000 ñồng 
2. Chi ñầu tư phát triển:                                             10.597.897.560 ñồng 
3. Chi các chương trình mục tiêu khác:                     10.465.837.750 ñồng       
4. Chi chuyển nguồn NS sang năm sau:                    15.100.995.194 ñồng 
 
C. Kết dư ngân sách chuyển sang năm:                          224.000.000 ñồng  

 
ðiều 2. HðND huyện giao: 
- UBND huyện tổ chức triển khai và chỉ ñạo thực hiện Nghị quyết. 
- Thường trực HðND, các Ban và ñại biểu HðND huyện kiểm tra giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết. 
Nghị quyết này ñược HðND huyện khóa XVIII – kỳ họp thứ VIII thông qua 

ngày 29/6/2007. 
 

CHỦ TỊCH 
 

(ðã ký) 
 

Nguyễn Văn Bưởi 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
HUYỆN ðOAN HÙNG 

           
    Số: 33/2007/NQ-HðND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   
    ðoan Hùng, ngày 29 tháng 06  năm 2007 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về Dự án phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao 
 huyện ðoan Hùng giai ñoạn 2007 – 2010 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ðOAN HÙNG 

KHÕAVIII – KỲ HỌP THỨ TÁM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Quyết ñịnh số: 1976/Qð-UBND ngày 13/7/2006 của UBND tỉnh Phú 

Thọ V/v phê duyệt ñề án: Phát triển chăn nuôi bò thịt, bò lai chất lượng cao tỉnh Phú 
Thọ giai ñoạn 2006 – 2010; 

Căn cứ Nghị quyết ðại hội ðảng bộ huyện lần thứ XX về phát triển chăn nuôi 
bò thịt, bò lai chất lượng cao giai ñoạn 2006 – 2010; 

Sau khi xem xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số: 335/TT-
UB ngày 08/6/2007 về Dự án phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao huyện ðoan 
Hùng giai ñoạn 2007 – 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội thảo luận, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Tán thành thông qua Dự án phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao 
huyện ðoan Hùng giai ñoạn 2007 – 2010 với các nội dung chủ yếu sau: 

 
I. ðánh giá tình hình phát triển ñàn bò giai ñoạn 2002 – 2006: 
Trong những năm qua ñược sự chỉ ñạo của các cấp ủy ðảng, chính quyền, các 

ngành chức năng. Nhiều chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp ñã ñược triển 
khai thực hiện có hiệu quả trên ñịa bàn huyện như: Chương trình phát triển cây lương 
thực, cây ăn quả, cây chè … ðại hội ðảng bộ huyện lần thứ XX ñã thông qua Nghị 
quyết phát triển chăn nuôi bò thịt, bò lai chất lượng cao giai ñoạn 2006 – 2010 ñây là 
1 trong 5 chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp trọng ñiểm cần tập trung chỉ 
ñạo thực hiện của huyện giai ñoạn 2006 – 2010. 

 
Kết quả phát triển chăn nuôi bò giai ñoạn năm 2002 – 2006: 
Từ năm 2002 – 2006 ñàn bò của huyện có tốc ñộ tăng trưởng khá, tăng nhanh 

về số lượng, cải thiện một phần về chất lượng, từ 4.763 con năm 2002 lên 8.725 con 
năm 2006 (bình quân tăng 20,75% năm). 

+ Về cơ cấu ñàn: ðàn cái sinh sản: Tính ñến năm 2006 là: 5.709 con chiếm 
65,4% so với tổng ñàn, trong ñó bò cái lai Sind là 170 con chiếm 3% tổng ñàn cái 
sinh sản, ñàn bò ñực 3/4 máu ZuBu: Có 16/70 con chiếm 23% ñàn bò ñực giống, 
trong ñó có 8 con ñã hết thời gian khai thác và khai thác kém hiệu quả, ñàn bê con 
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sinh ra hiện nay mang từ 1/3 – ½ máu ZeBu chiếm 25 – 30% tổng ñàn bê sinh ra, số 
ñàn con xuất chuồng hàng năm chiếm 12 – 15% so với tổng ñàn trong năm. 

+ Về năng suất: Do chăn nuôi theo quy mô nhỏ hộ gia ñình là chính với 
phương thức chăn thả dông hoặc bán chăn thả, nhiều nơi cho phối giống tự do, cận 
huyến, không ñược tổ chức phối giống ñúng yêu cầu kỹ thuật dẫn ñến thoái hóa ñàn 
bò, năng suất nuôi ñạt thấp, trọng lượng bình quân lức xuất chuồng chỉ ñạt 120 – 130 
kg/con. Tuy nhiên một số hộ ñược tiếp cận và hưởng lợi từ chương trình sind hóa ñàn 
bò ñã ñạt năng suất nuôi bình quân: 180kg/con khi xuất chuồng. 

 
Chăn nuôi bò là nghề truyền thống lâu ñời của nhân dân các dân tộc trong 

huyện, xong với quy mô còn nhỏ lẻ, phân tán, sản phẩm chưa nhiều, chưa tạo ra sản 
phẩm hàng hóa với khối lượng lớn, tỷ trọng ngành chăn nuôi bò chiếm rất thấp trong 
toàn nền kinh tế. Do chăn nuôi còn nhỏ lẻ, thiếu vốn ñầu tư, thiếu kiến thức, bãi chăn 
thả thu hẹp, mặt khác chính sách phát triển chưa ñồng bộ còn hạn chế chưa tương 
xứng với tiềm năng của ngành chăn nuôi ñàn ñại gia súc nói chung, chăn nuôi bò nói 
riêng. 

 
II. Nội dung Dự án phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao huyện 

ðoan Hùng giai ñoạn 2007 – 2010: 
 
A. Mục tiêu: 
Phát triển chăn nuôi bò thịt, bò lai hàng hóa trên cơ sở áp dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật nhằm nâng cao tầm vóc và thể trạng ñàn bò, nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm bò thịt xuất bán, tăng giá trị chăn nuôi bò trong cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, thúc ñẩy nhanh tốc ñộ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp nông 
thôn. 

Từng bước nâng cao trình ñộ, tay nghề cho ñội ngũ cán bộ chăn nuôi cấp huyện 
và cơ sở, ứng dụng TBKT vào sản xuất cho nông dân từng bước làm thay ñổi tập 
quán chăn nuôi từ thụ ñộng sang chủ ñộng, từ nuôi tự do, tự phát triển sang nuôi tập 
trung bán thâm canh, thâm canh, từ quy mô nhỏ lẻ sang quy mô, mô hình trang trại. 

Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao ñộng trong nông thôn góp phần thực 
hiện chủ trương xóa ñói giảm nghèo của ñịa phương. 

Cụ thể chọn 11 xã ñể xây dựng vùng dự án tập trung. Năm 2007, chọn 4 xã làm 
mô hình ñiểm ñể tổng kết, nhân rộng cho các xã còn lại vào năm 2008 – 2010, phấn 
ñấu ñến năm 2010: Tổng ñàn bò trong 11 xã dự án ñạt: 5.500 con, tỷ lệ bò lai 60 – 
70%, sản lượng thịt xuất chuồng từ 180 – 200 tấn. 

Trong ñó: Bò ñực giống ZeBu: 90%, Bò cái sinh sản từ 1/2 – 2/3 máu ZeBu 
60% ñàn bê lai sinh ra ñảm bảo từ 1/3 – 2/3 máu ZeBu: 90%. 

 
B. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: 
1. Năm 2007: 
Tuyên truyền chủ trương, chính sách ñến các hộ nông dân, ñiều tra ñàn bò 

trong vùng dự án, ñào tạo ñội ngũ dẫn tinh viên, chọn hộ khuyến khích các hộ trồng 
cỏ chăn nuôi (theo hình thức thâm canh), mua bò ñực giống 3/4 máu ZeBu, phát triển 
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chăn nuôi theo hướng gia trại quy mô 5 con/hộ, hướng dẫn xây dựng chuồng trại, 
hầm Biogas, ñẩy mạnh phối giống trực tiếp: Bò lai 3/4 máu ZeBu với bò cái vàng ñịa 
phương tạo ñàn nái nền. 

 
2. Năm 2008 – 2010: 
Triển khai công tác thụ tinh nhân tạo, ổn ñịnh và phát triển chăn nuôi bò thịt, 

bò lai ở tất cả các xã tham gia dự án, hình thành trang trại chăn nuôi quy mô 30 con 
trở lên/hộ (ít nhất mỗi xã tham gia dự án có 1 trang trại trở lên), xây dựng mục tiêu 
tăng trưởng tổng ñàn bò lai chất lượng cao. 

 
3. Quy hoạch, lựa chọn các xã tham gia dự án: 
Chọn 11 xã (Minh Lương, Quế Lâm, Ngọc Quan, Hùng Long, Bằng Luân, Vân 

ðồn, Nghiêm Xuyên, Hùng Quan, Bằng Doãn, Phúc Lai, Minh Phú) có ñiều kiện 
phát triển chăn nuôi bò thịt, bò lai chất lượng cao, có khả năng phát triển chăn nuôi 
bò ñã ñược khảo sát, bình chọn, người dân có nguồn lực về tài chính, kinh nghiệm, 
ñất ñai có khả năng quy hoạch trồng cỏ chăn nuôi. Năm 2007, chọn 4 xã: Ngọc Quan, 
Bằng Luân, Vân ðồn, Minh Lương ñể xây dựng mô hình ñiểm mỗi xã chọn 10 hộ, 
mỗi hộ nuôi từ 5 con trở lên. Từ năm 2008 – 2010 nhân rộng ra 11 xã ñã ñược quy 
hoạch và bình chọn tham gia dự án. 

 
4. Số lượng và thành phần ñàn chu chuyển và hỗ trợ trong dự án: 
Năm 2007: Hỗ trợ 200 con bò cái sinh sản, 5 con bò ñực ZeBu. Năm 2008: Hỗ 

trợ 1.000 con bò cái sinh sản, 10 con bò ñực ZeBu. Năm  2009: Hỗ trợ 1.550 con bò 
cái sinh sản, 10 con bò ñực ZeBu. Năm 2010: Hỗ trợ 2.100 con bò cái sinh sản. 

ðến năm 2010 tổng số bò cái sinh sản tham gia dự án 2.200 con, 25 con bò 
giống ZeBu, ñàn bê sinh ra: 4.850 con, số lượt bò cái ñược hỗ trợ từ dự án 4.850 lượt. 
Trong ñó ước khoảng 2.200 con bê cái sinh ra ñược giữ làm bò cái sinh sản phục vụ 
thay thế ñàn bò cái trong nội bộ các xã tham gia dự án và các xã lân cận. 

 
5. Quy hoạch ñất sang trồng cỏ chăn nuôi: 
Chuyển ñổi những diện tích ñất nông lâm kém hiệu quả sang trồng cỏ chăn 

nuôi nhằm phát huy tối ñan thế mạnh của ñịa phương. Tổng diện tích trồng cỏ chăn 
nuôi ñến năm 2010 là: 90ha. Trong ñó: Năm 2007 trồng: 8ha, năm 2008 trồng: 25ha, 
năm 2009 trồng: 28ha, năm 2010 trồng: 29ha. Lựa chọn giống cỏ tốt ñể trồng như: 
Cỏ Voi, Cỏ Nhật, Cỏ Sweet Jumbo và Superdan ñây là những giống cỏ dễ trồng, dễ 
thâm canh lại cho năng suất cao. 

 
6. Xây dựng mới chuồng trại cho ñàn bò trong dự án: 
Chuồng trại xây mới và cải tạo cho ñàn bò trong dự án: 10.750m2. Cụ thể: Năm 

2007: 1.050m2, năm 2008: 3.840m2, năm 2009: 3.100m2, năm 2010: 2.760m2. ðảm 
bảo từ 4 – 5m2/1 bò cái sinh sản, 9 – 10m2/1 bò ñực giống. 

Khuyến khích các hộ, nhóm hộ, cơ sở chăn nuôi xử lý chất thải bằng hầm xây 
hầm Biogas ñể vừa tận dụng có nguồn chất ñốt vừa ñảm bảo vệ sinh môi trường. 
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7. Công tác Thú y – Phòng trừ dịch bệnh: 
Tổ chức tiêm phòng miễn phí ñối với các bệnh: LMLM, tụ huyết trùng, dịch tả, 

bệnh ký sinh trùng hàng vụ, hàng năm cho ñàn gia súc. Tập huấn thường xuyên cho 
các hộ tham gia dự án về công tác Thú y và vệ sinh phòng dịch, vệ sinh chuồng trại, 
xác ñịnh biện pháp phòng bệnh là chính, khoanh vùng ổ dịch, khử trùng tiêu ñộc và 
tiêu hủy khi xuất hiện các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: LMLM, nhiệt thán . . . 

 
8. Chính sách ñể khuyến khích các hộ chăn nuôi bò: 
a) ðối tượng ñược hưởng chính sách: Bao gồm các hộ gia ñính, chủ trang trại, 

các hợp tác xã, các doanh nghiệp trực tiếp chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong 
vùng quy hoạch trọng ñiểm ñạt quy mô nuôi thường xuyên, nuôi bò cái ñịa phương 
ñủ tiêu chuẩn, bò cái nền lai Sind (F1) ñủ tiêu chuẩn ñể phối giống bằng thụ tinh nhân 
tạo hoặc ñược phối giống trực tiếp từ bò ñực giống ngoại, bò ñực giống nhóm máu 
ZeBu với quy mô 05 con trở lên/hộ và 30 con trở lên/ tổ chức. 

 
b) Chính sách hỗ trợ: 
* Chinh sách của Tỉnh: 
- Hỗ trợ một lần 100.000 ñồng, 01 bò cái nền lai sind ñủ tiêu chuẩn (bò có 

trọng lượng 220kg trở lên) ñã có chửa sau khi ñược phối giống tinh bò ñực ZeBu. 
- ðối với các hộ nuôi bò ñực giống lai 3/4 máu ZeBu ñược hỗ trợ 1 lần: 04 

triệu ñồng/con (tính từ thời ñiểm ñược nghiệm thu ñủ tiêu chuẩn làm ñực giống). 
- ðược cấp miễn phí Văcxin tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 

như: LMLM, nhiệt thán, tụ huyết trùng, dịch tả … 
- ðược cấp miễn phí Tinh bò thịt, Nitơ lỏng, và chi phí vận chuyển tinh, nitơ ñể 

phục vụ phối giống cho bò cái nền lai sind tạo bò lai hướng thịt chất lượng cao. 
- Hỗ trợ xây dựng chuồng trại: 3.000.000 ñ(Ba triệu ñồng)/hộ có quy mô nuôi 

từ 30 con trở lên. 
- ðối với những xã có từ 30 hộ chăn nuôi 5 con bò trở lên ñược hỗ trợ tiền thù 

lao: 250.000ñ/ tháng (Hai trăm năm mươi ngàn ñồng). 
 
* Chính sách của huyện: 
- Cho phép chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất nông lâm nghiệp ñể xây dựng khu 

chăn nuôi, trồng cỏ tập trung. 
- ðối với cá hộ nuôi bò ñực giống lai ¾ máu ZeBu ñược hỗ trợ 01 lần: 03 triệu 

ñồng/con (tính từ thời ñiểm ñược nghiệm thu ñủ tiêu chuẩn làm ñực giống). 
- Hỗ trợ xây dựng chuồng trại: 01 triệu ñồng ñối với hộ có quy mô nuôi 10 con 

trở lên, 02 triệu ñồng ñối với hộ nuôi quy mô 20 con trở lên. 
Nguồn vốn thực hiện dự án giai ñoạn 2007 – 2010 là: 13.226,8 triệu ñồng, 

trong ñó: Ngân sách Tỉnh hỗ trợ: 1.561,8 triệu ñồng, chiếm 11,8%. Ngân sách huyện 
hỗ trợ: 135 triệu ñồng, chiếm 1%, vốn ñối ứng của nhân dân: 11.530,0 triệu ñồng, 
chiếm 87,2%. 

 
ðiều 2. Hội ñồng nhân dân huyện giao: 
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1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai và chỉ ñạo thực hiện Nghị quyết; 
hàng năm báo cáo tiến ñộ thực hiện Dự án. 

2. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của HðND và ðại biểu HðND 
huyện kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết. 

3. ðề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các ðoàn thể nhân dân tuyên truyền, 
vận ñồng các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa XVIII, kỳ họp thứ tám 
thông qua ngày 29/6/2007. 
 

CHỦ TỊCH 
 

(ðã ký) 
 

Nguyễn Văn Bưởi 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
HUYỆN ðOAN HÙNG 

           
    Số: 34/2007/NQ-HðND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   
    ðoan Hùng, ngày 29 tháng 06  năm 2007 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về ðề án thực hiện chiến lược dân số ñến năm 2010 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ðOAN HÙNG 
KHÓA XVIII – KỲ HỌP THỨ TÁM 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Sau khi xem xét Tờ trình số 342/TT-UB ngày 11 tháng 6 năm 2007 của UBND 

huyện ðoan Hùng ñề nghị phê duyệt ðề án thực hiện Chiến lược dân số ñến năm 
2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và thảo luận, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Tán thành thông qua ðề án Chiến lược dân số ñến năm 2010 của huyện 
ðoan Hùng với các nôi dung chủ yếu như sau: 

 
I. Mục tiêu: 
1. Mục tiêu: 
1.1 Mục tiêu chung:  
Thực hiện gia ñình ít con, mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con nhằm duy 

trì mức sinh thay thế tiến tới ổn ñịnh quy mô dân số ở mức hợp lý ñể có cuộc sống 
ấm no hạnh phúc về thể chất, tinh thần và trí tuệ ñáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước. 

 
1.2 Mục tiêu cụ thể: 
- Thực hiện mỗi gia ñình chỉ có 1 hoặc 2 con. Duy trì ổn ñịnh tỷ lệ tăng tự 

nhiên dân số ở mức dưới 1%. 
- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 0,2 – 0,3%/năm. Hàng năm có từ 20% - 

25% số ñơn vị xã, thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên; khu dân cư không 
có người sinh con thứ 3 ñạt từ 80% trở lên. 

- Tăng thêm 0,3%/năm tỷ lệ cặp vợ chồng trong ñộ tuổi sinh ñẻ thực hiện các 
biện pháp tránh thai hiện ñại hàng năm. 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở mức dưới 18%. 
- Tỷ lệ phụ nữ có thai ñược khám thai ít nhất 3 lần ñạt 96% trở lên. 
 
2. Nhiệm vụ và giải pháp: 
2.1 Tập trung thực hiện các mục tiêu Chiến lược dân số: 
Tăng cường công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo của các cấp ủy ðảng, chính quyền ñể 

không ngừng nâng cao vai trò của tổ chức ðảng, hiệu lực quản lý Nhà nước về công 
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tác DSGð&TE. Phấn ñấu nhằm duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức dưới 1%, 
thực hiện mỗi gia ñình chỉ có một hoặc hai con, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 ở mức thấp 
nhất; có biện pháp xử lý nghiêm những ñơn vị, cá nhân vi phạm chính sách 
DS/KHHGð, nhất là cán bộ, ñảng viên. Gắn chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 
vào việc bình xét thi ñua của các cơ quan, ñơn vị hàng năm. 

 
2.2 Tăng cường công tác truyền thông giáo dục thay ñổi hành vi, huy ñộng 

toàn xã hội tích cực tham gia công tác DSKHHGð, nâng cao trách nhiệm, tăng cường 
sự phối hợp của các cấp, các ngành, các ñoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các 
thành phần kinh tế tham gia thực hiện, tạo ñiều kiện và môi trường thuận lợi ñể mỗi 
gia ñình, mỗi người dân tự nguyện thực hiện chính sách DS/KHHGð. Tiếp tục tuyên 
truyền Luật Bình ñẳng giới, Pháp lệnh Dân số, Nghị ñịnh 104/2003/Nð-CP của 
Chính phủ, Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

 
ðẩy mạnh và ña dạng hóa các hình thức thông tin, giáo dục, tuyên truyền, trong 

ñó truyền thông ñại chúng giữ vai trò ñịnh hướng, chú trọng các loại hình tuyên 
truyền tư vấn, ñối thoại, vận ñộng trực tiếp các cặp vợ chồng trong ñộ tuổi sinh ñẻ, 
tranh thủ sự ñồng tình ủng hộ của các chức sắc trong ñồng bào dân tộc, ñồng bào có 
ñạo thiên chúa giáo. Tổ chức các hoạt ñộng chiến dịch tăng cường tuyên truyền chi 
tiêu cho các vùng khó khăn, vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, nơi có mức sinh và tỷ lệ 
sinh con thứ 3 trở lên còn cao ñể giải quyết các vấn ñề dân số và nâng cao mức sống 
người dân. 

 
Nêu cao vai trò, trách nhiệm của gia ñình, thực hiện bình ñẳng giới, vận ñộng 

nam giới tham gia, chia sẻ trách nhiệm trong việc thực hiện KHHGð và nuôi dạy con 
cái. Duy trì và nhân rộng các mô hình dân số với phát triển, ñẩy mạnh công cuộc vận 
ñộng xây dựng gia ñình nô ấm, bình ñẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững, 
tạo thành phòng trào rộng rãi ñể thực hiện các mục tiêu dân số năm 2010. 

 
2.3 Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy làm 

công tác dân số, gia ñình và trẻ em từ huyện ñến cơ sở. Củng cố kiện toàn bộ máy 
làm công tác DSGð&TE từ huyện ñến cơ sở có ñủ khả năng tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về công tác DSGð&TE. 
Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nâng cao năng lực, tinh thần trách 
nhiệm cho ñội ngũ cán bộ và công tác viên DSGð&TE. Có chính sách ñể ổn ñịnh ñội 
ngũ cán bộ và cộng tác viên ở cơ sở theo hướng lồng ghép nhiệm vụ công tác 
DSGð&TE với hoạt ñộng của các ngành, các tổ chức xã hội. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ñánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu 
của chương trình kế hoạch hàng năm và mục tiêu ñề ra. 

 
2.4 ðáp ứng tốt nhu cầu CSSKSS/KHHGð và nâng cao chất lượng dịch vụ: 
Nâng cao chất lượng hệ thống cung cấp dịch vụ KHHGð ngay ở cơ sở, ña 

dạng hóa các loại hình cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGð. ðẩy mạnh công tác xây 
dựng Chuẩn Quốc gia về Y tế ñể phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. 
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Tiếp tục thực hiện tốt cung cấp dịch vụ KHHGð/CSSKSS tới các xã, thị trấn, mở 
rộng và tăng cường cung ứng tiếp thị phương tiện tránh thai ñến tất cả ñối tượng có 
nhu cầu, ñảm bảo 100% số xã, thị trấn có cán bộ kỹ thuật thực hiện khám, chuẩn 
ñoán ñiều trị viêm nhiễm ñường sinh sản và các bệnh lây truyền qua ñường tình dục 
cho ñối tượng thực hiện KHHGð. 

 
2.5 Thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình dân số với các chương trình 

kinh tế - xã hội của từng ngành và ở ñịa phương. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn 
kinh phí của chương trình mục tiêu của Nhà nước và huy ñộng sự ñóng góp của toàn 
xã hội. 

 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
Hội ñồng nhân dân huyện giao: 
- Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai và chỉ ñạo thực hiện Nghị quyết 

này 
- Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của HðND và ðại biểu HðND 

huyện kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết. 
- ðề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các ðoàn thể nhân dân tuyên truyền, vận 

ñồng các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết. 
Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân huyện khóa XVIII, kỳ họp thứ tám 

thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2007. 
 

CHỦ TỊCH 
 

(ðã ký) 
 

Nguyễn Văn Bưởi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN YÊN LẬP 

           
    Số: 11/2007/CT-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   
    Yên Lập, ngày 13 tháng 7 năm 2007 

 
CHỈ THỊ 

Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú 
 

Ngày 29/11/2006, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XI Luật cư trú ñã ñược 
thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Luật Cư trú cụ thể hóa quyền tự 
do cư trú của công dân theo quy ñịnh của Hiến pháp năm 1992; quy ñịnh nguyên tắc 
cư trú, quản lý cư trú; trình tự, thủ tục ñăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm 
của công dân, hộ gia ñình, cơ quan, tổ chức về ñăng ký, quản lý cư trú. 

 
Ngày 05/7/2007, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ñã ban hành Chỉ thị số 

08/2007/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú. ðể thực hiện 
nghiêm túc Luật Cư trú và Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện yêu cầu: 
Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, UBND các xã, thị trấn 
triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

 
1- Công an huyện: 
Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Cư trú, Nghị ñịnh của Chính phủ, Thông tư 

hướng dẫn của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành Luật Cư trú. Bồi dưỡng nâng cao 
nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ nhân dân, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, 
chống các biểu hiện quan liêu, gây phiền hà về ñăng ký, quản lý cư trú… cho cán bộ 
chiến sĩ làm công tác ñăng ký quản lý cư trú. Trong ñó tập trung vào ñội ngũ cán bộ 
lãnh ñạo cơ quan các cấp, CBCS trực tiếp làm công tác ñăng ký quản lý cư trú thuộc 
công an huyện, công an xã, thị trấn và những người tham gia công tác ñăng ký quản 
lý thường trú, lưu trú, tạm vắng tại các khu dân cư. 

 
- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Luật Cư trú trên ñịa bàn, tổ 

chức in cấp phát các loại sổ sách, biểu mẫu theo quy ñịnh của Luật Cư trú. Tham 
mưu ban hành kế hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú theo thẩm 
quyền. Thông báo rộng rãi và niêm yết công khai về trình tự, thủ tục ñăng ký thường 
trú, tạm trú, cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú … ñể nhân biết và thực hiện. 

 
- Rà soát kiện toàn bố trí ñủ cán bộ có năng lực phẩm chất ñạo ñức ñể thực hiện 

công tác ñăng ký quản lý cư trú. Chấn chỉnh tư thế tác phong, lề lối làm việc. Kiên 
quyết ñề nghị xử lý những cán bộ làm công tác ñăng ký quản lý cư trú vi phạm quy 
trình, quy chế công tác, có thái ñộ thiếu nghiêm túc hoặc gây phiền hà cho nhân dân. 

 
- Chỉ ñạo, hướng dẫn lực lượng Công an các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

nghiêm túc Luật Cư trú, chú ý công tác ñăng ký quản lý thường trú, tạm trú, tiếp nhận 
thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng… ðảm bảo cho công tác ñăng ký quản lý cư trú 
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với trình tự thủ tục ñơn giản, kịp thời chính xác công khai minh bạch theo quy ñịnh 
của Luật Cư trú. 

 
2 – Phòng Tư pháp: 
Chủ trì phối hợp với Công an huyện kiểm tra hướng dẫn các cơ quan, ban 

ngành, UBND các xã, thị trấn rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan ñến 
quy ñịnh về hộ khẩu hoặc các quy ñịnh khác trái với Luật Cư trú ñể kiến nghị cơ 
quan có thẩm quyền sửa ñổi hoặc bãi bỏ. 

 
3- ðài TT-TH; Phòng VHTT-TT huyện: 
Phối hợp với công an huyện, Phòng Tư pháp chỉ ñạo, hướng dẫn, biên soạn 

những tài liệu tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thi hành Luật Cư trú cho cán bộ, 
công chức và nhân dân một cách rộng rãi, nội dung rõ ràng ñảm bảo việc thực hiện 
ñược thống nhất. 

 
4- Phòng Tài chính – Kế hoạch: 
Chủ trì phối hợp với Công an huyện, các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, 

thị trấn ñảm bảo kinh phí ñể triển khai thi hành Luật Cư trú trên ñịa bàn huyện và 
thường xuyên kiểm tra hướng dẫn việc thu lệ phí ñăng ký quản lý cư trú khi có thông 
tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

 
5 – Ban chỉ huy quân sự huyện: 
Phối hợp với công an huyện hướng dẫn việc ñăng ký quản lý cư trú ñối với 

người ñang làm nghĩa vụ quân sự, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 
công nhân viên quốc phòng cư trú tại nơi ñóng quân và nơi cứ trú theo quy ñịnh của 
Luật Cư trú, 

 
6- Các cơ quan, ban, ngành, các ñơn vị trực thuộc huyện: 
Trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, triển 

khai thi hành Luật Cư trú, tiến hành kiểm tra rà soát các văn bản quy phạm pháp luật 
và các văn bản khác trong lĩnh vực quản lý có liên quan ñến quy ñịnh về hộ khẩu ñể 
ñề nghị cấp có thẩm quyền sửa ñổi hoặc bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cư trú 
và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. 

 
7- UBND các xã, thị trấn: 
- Tổ chức triển khai công tác quản lý Nhà nước về cư trú tại ñịa phương theo 

ñúng quy ñịnh của Luật Cư trú. 
 
- Chỉ ñạo lực lượng công an cơ sở bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất ñạo ñức 

tốt làm công tác ñăng ký quản lý cư trú tại ñịa phương, tạm trú, lưu trú, khai báo tạm 
vắng ñảm bảo ñơn giản, chính xác, kịp thời, công khai minh bạch theo ñúng quy ñịnh 
của Luật Cư trú và hướng dẫn của ngành Công an. 


